
DANH SÁCH CÁ NHÂN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số ……/QĐ-SXD ngày ……tháng 7 

năm 2023 của Sở Xây dựng) 

STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

1 
Nguyễn 

Đức Anh 
22/11/1981 035081012831 

Phường Châu 

Giang, huyện Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

Trường Đại 

học Kiến 

trúc Hà Nội 

Kỹ sư-xây 

dựng dân 

dụng và 

công nghiệp 

Thiết kế kết cấu công 

trình (kết cấu dạng nhà, 

cột, trụ, tháp, bể chứa, 

silo) 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng-công nghiệp; 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông đường bộ; 

III 

2 
Trần Hữu 

Ánh 
16/8/1974 035074001513 

Xã Tiến Thắng, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

Trường Đại 

học  Xây 

dựng 

Kỹ sư-xây 

dựng công 

trình 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp 

II 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

3 
Nguyễn Thị 

Bích 
5/10/1980 0350180002746 

Phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Trường Đại 

học Giao 

thông Vận 

tải 

Kỹ sư-kinh 

tế xây dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình  phục 

vụ NN&PTNT 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng  công trình giao 

thông (đường bộ) 

III 

 Định giá xây dựng II 

4 
Phạm Tăng 

Cấp 
15/9/1981 036081003887 

Phường Thanh 

Châu, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Trường Đại 

học Xây 

dựng Hà 

Nội 

kỹ sư-kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Thiết kế kết cấu công 

trình (kết cấu dạng nhà, 

cột, trụ, tháp, bể chứa, 

silo) 

III 

Thiết kế cấp thoát nước 

công trình 
III 

Thiết kế xây dựng công 

trình HTKT cấp thoát 

nước 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ) 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng-công nghiệp và 

HTKT (cấp, thoát nước) 

III 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

5 
Nguyễn Văn 

Chiến 
11/5/1983 035083003025 

Thôn Hòa, Thái 

Thịnh, Tràng An, 

Bình Lục, Hà Nam 

Trường Đại 

học Lương 

Thế Vinh 

Kỹ sư - xây 

dựng dân 

dụng và 

công nghiệp 

Thiết kế kết cấu công 

trình (kết cấu dạng nhà, 

cột, trụ, tháp, bể chứa, 

silo); 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng   công trình dân 

dụng - công nghiệp và 

HTKT (trừ công trình 

xử lý chất thải rắn) 

III 

6 
Phạm Ngọc 

Chung 
22/3/1980 036080007283 

Xóm 19, xã Hải 

Quang, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam 

Định 

Trường Đại 

học Lương 

Thế Vinh 

Kỹ sư dân 

dụng và 

công nghiệp 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng-công nghiệp và 

HTKT (trừ công trình 

xử lý chất thải rắn) 

III 

7 
Trần Văn 

Công 
10/1/1983 035083004318 

Thôn 3, xã Thanh 

Phong, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh 

Hà Nam 

Trường Cao 

đẳng Giao 

thông Vận 

Tải 

Cử nhân-

công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng cầu 

đường bộ 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng và HTKT (cấp, 

thoát nước) 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ); 

III 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

8 
Đào Văn 

Công 
26/10/1986 035086000961 

Tổ 2 phường Lê 

Hồng Phong, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

Trường đại 

học xây 

dựng 

kỹ sư-kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng  công trình dân 

dụng-công nghiệp; 

III 

Thiết kế kết cấu công 

trình (kết cấu dạng nhà, 

cột, trụ, tháp, bể chứa, 

silo); 

III 

9 
Trần Văn 

Cương 
22/7/1991 035091012156 

Thôn Lác Nội, xã 

Thanh Hương, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

Trường đại 

học xây 

dựng 

Kỹ sư - Kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng  công trình dân 

dụng-công nghiệp; 

III 

Thiết kế kết cấu công 

trình (kết cấu dạng nhà, 

cột, trụ, tháp, bể chứa, 

silo); 

III 

10 
Trương Viết 

Cường 
24/6/1982 035082010322 

Tổ 3, phường Lê 

Hồng Phong, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

Trường Đại 

học thủy lợi 

kỹ sư-công 

trình thủy 

lợi 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT  

II 

11 
Nguyễn Cao 

Đại 
20/7/1992 035092012649 

Thôn Nham Kênh, 

xã Thanh Nghị, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

Trường Đại 

học Nguyễn 

Trãi 

Kiến Trúc 

sư 

Lập thiết kế quy hoạch 

xây dựng 
III 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

12 
Đỗ Văn 

Diễn 
24/6/1978 035078002781 

Thị trấn Tân 

Thanh, Thanh 

Liêm, Hà Nam 

Trường 

Trung học 

xây dựng số 

2-Bộ Xây 

dựng 

Xây dựng 

công nghiệp 

và dân dụng 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng-công nghiệp và 

HTKT (Cấp, thoát 

nước) 

III 

13 
Lại Trung 

Điệp 
7/11/1997 035097009337 

Thôn Hòa ngãi, 

Thanh Hà, Thanh 

Liêm, Hà Nam 

Trường Đại 

học Giao 

thông vận 

tải 

Kỹ sư -kỹ 

thuật xây 

dựng 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và 

HTKT 

III 

14 
Nguyễn 

Thiên Định 
6/2/1990 035090003394 

Số 44, ngõ 12, 

phos Nguyễn Quốc 

Hiệu, phường Trần 

Hưng Đạo, Phủ Lý, 

hà Nam 

Trường Đại 

học Giao 

thông Vận 

tải 

Kỹ sư-kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ) 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - công 

nghiệp&HTKT 

III 

15 
Phạm Văn 

Đoàn 
5/5/1982 035082009028 

Thôn Quan Phố, xã 

Chuyên Ngoại, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

Trường Đại 

học thủy lợi 

Kỹ Sư-Thủy 

Lợi 

Thiết kế xây dụng công 

trình  phục vụ nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn 

II 

Định giá Xây dựng; II 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

II 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

16 
Trần Ngọc 

Đức 
14/8/1986 35086003198 

Xóm 4, Phú Phúc, 

Lý Nhân, Hà Nam 

Trường Đại 

học Giao 

thông Vận 

tải Hồ Chí 

Minh 

Kỹ sư-kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông   

III 

17 
Vũ Quốc 

Dũng 
19/6/1988 035088009159 

Thôn Quan nha, xã 

Tiên Hải, TP Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

Trường Đại 

học mỏ địa 

chất 

Kỹ sư-Địa 

chất thủy 

văn-địa chất 

công trình 

Khảo sát địa hình III 

18 
Ngô Thị 

Đượm 
13/8/1984 036184014398 

Thượng Văn, Yên 

Nam, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

Trường Đại 

học Thủy 

Lợi 

Kỹ sư-thủy 

nông-cải tạo 

đất 

Thiết kế xây dựng công 

trình phục vụ  

NN&PTNT 

III 

19 
Lê Hải 

Dương 
23/10/1980 035080001773 

Thị trấn Tân 

Thanh, Thanh 

Liêm, Hà Nam 

Trường Đại 

học thủy lợi 

Kỹ sư-kinh 

tế thủy lợi 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT  

III 

20 
Dương Lưu 

Duyên 
11/6/1965 035065002433 

Thôn Thư Lâu, 

Nguyễn Lý, Lý 

Nhân, Hà Nam 

Trường Đại 

học Xây 

dựng 

Kỹ sư-xây 

dựng dân 

dụng và 

công nghiệp 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và 

HTKT (mạng đường 

ống cấp nước sinh hoạt, 

thoát nước); 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ); 

III 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

21 
Trần Thị 

Giang 
5/5/1988 34188001738 

Phường Quang 

Trung, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Trường Đại 

học Thủy 

Lợi 

Kỹ sư-công 

trình thủy 

lợi 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát 

triển nông thôn (thủy 

lợi) 

III 

22 
Vũ Văn 

Giảng 
3/4/2023 36095019743 

TDP Nghị Nam, thị 

trấn Ninh Cường, 

Trực Ninh, Nam 

Định 

Trường đại 

học giao 

thông vận 

tải 

kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông  

III 

23 
Ngô Duy 

Hải 
20/3/1997 035097000067 

Thôn Mạc, xã Tiên 

Tân, Thành Phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Trường Đại 

học Giao 

thông Vận 

tải 

Kỹ sư-kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ). 

III 

24 
Hà Văn 

Hiếu 
28/12/1993 035093012874 

Tổ 7 phường 

Lương Khánh 

Thiện, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Học Viện 

kỹ thuật 

quân sự 

Kỹ sư-Kỹ 

thuật xây 

dựng 

Thiết kế kết cấu công 

trình (kết cấu dạng nhà, 

cột, trụ, tháp, bể chứa, 

silo); 

III 

Định giá Xây dựng III 

25 
Lê Xuân 

Hòa 
10/10/1982 035082004401 

Tổ 1, Phường 

Quang Trung, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

Viên đại 

học mở Hà 

Nội 

Kiến Trúc 

sư 

Lập thiết kế quy hoạch 

xây dựng 
II 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực sát hạch Hạng  

26 
Vũ Anh 

Hoàng 
15/2/1992 035092015517 

Thọ Cầu, xã Tiên 

Sơn, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

Trường cao 

đẳng công 

nghiệp và 

xây dựng   

Cử Nhân-

Xây dựng 

cầu đường 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

27 
Đỗ Huy 

Hùng 
20/6/1981 035081012048 

Thị trấn Tân 

Thanh, Thanh 

Liêm, Hà Nam 

Trường Đại 

học Kiến 

trúc Hà Nội 

Kỹ sư-xây 

dựng dân 

dụng và 

công nghiệp 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông   

III 

Thiết kế xây dựng công 

trình HTKT (cấp thoát 

nước) 

III 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp 

III 

28 
Trần Đức 

Hùng 
15/11/1993 035093009993 

Thôn Nội Đọ, xã 

Bắc Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 

Trường đại 

học giao 

thông vận 

tải 

Kỹ sư- kỹ 

thuật công 

trình giao 

thông 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ); 

III 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

29 
Mai Tuấn 

Hưng 
12/2/1979 35079002296 

Tổ 6 phường Trần 

Hưng Đạo, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

Trường Đại 

học Thủy 

Lợi 

Kỹ sư-công 

trình Thủy 

Lợi 

Giám sát công tác xây 

dựng  công trình dân 

dụng-công nghiệp 

&HTKT; 

II 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ); 

III 

Định giá xây dựng II 

30 
Lê Kiều 

Hưng 
22/7/1992 035092004134 

Tổ 7 phường 

Lương Khánh 

Thiện, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Trường Đại 

học mỏ địa 

chất 

Kỹ sư-kỹ 

thuật địa 

chất 

Khảo sát địa chất III 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

31 
Trần Quốc 

Hưng 
24/11/1976 035076004233 

Tổ 3, phường Lê 

Hồng Phong, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

Trường Đại 

học  Xây 

dựng 

Kỹ sư - xây 

dựng dân 

dụng và 

công nghiệp 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân 

dụng-công nghiệp 

II 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp 

II 

Thiết kế kết cấu công 

trình (kết cấu dạng nhà, 

cột, trụ, tháp, bể chứa, 

silo) 

II 

Định giá xây dựng II 

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị vào công 

trình  

III 

32 
Đinh Văn 

Hưng 
18/8/1969 350690003009 

Tổ 5, phường Minh 

Khai, Thành Phố 

Phủ Lý 

Trường Đại 

học Xây 

dựng 

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và 

công nghiệp 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp 

II 

Thiết kế kết cấu công 

trình (kết cấu dạng nhà, 

cột, trụ, tháp, bể chứa, 

silo) 

II 

Định giá xây dựng II 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

33 
Trần Văn 

Khái 
28/8/1977 035077003314 

Xã Bình Nghĩa, 

huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

Trường Đại 

học thủy lợi 

Kỹ sư-thủy 

nông-cải tạo 

đất 

Thiết kế xây dựng công 

trình Phục vụ 

NN&PTNT; 

II 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT 

II 

Thiết kế xây dựng công 

trình HTKT (cấp, thoát 

nước) 

III 

34 

Lưu Thị 

Hồng 

Khánh 

23/10/1997 035197001889 

TDP Bắc Yên, thị 

trấn Yên Thịnh, 

huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình 

Trường Đại 

học công 

nghệ giao 

thông vận 

tải 

Kỹ sư-kinh 

tế xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp 

III 

35 

Nguyễn 

Xuân 

Khiêm 

19/11/1993 034093020631 

Xã Hồng Phong, 

huyện Vũ Thư, tỉnh 

Thái Bình 

Trường Đại 

học Xây 

dựng 

kỹ sư-kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ); 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng-công nghiệp 

III 

36 
Nguyễn Văn 

Khiên 
18/2/1980 036080021017 

Xóm 12, Hải Anh, 

Hải Hậu, Nam 

Định 

Trường Đại 

học Giao 

thông Vận 

tải 

Kỹ sư-Xây 

dựng cầu, 

đường bộ 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ); 

II 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình HTKT 

(trừ công trình xử lý 

chất thải rắn) 

  

II 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

37 Vũ Văn Lân 27/7/1990 036090025110 

Thôn Đông Biểu, 

Yên Bằng, Ý Yên, 

Nam Định 

Trường đại 

học giao 

thông vận 

tải 

Kỹ sư-Kỹ 

thuật xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông  

III 

38 
Trần Hữu 

Lợi 
26/9/1984 035084002114 

Xã Tiến Thắng, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

Trường Đại 

học  Xây 

dựng 

Kỹ sư-xây 

dựng công 

trình 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp 

II 

39 
Đặng Văn 

Lượng 
27/10/1979 035079000928 

Tổ 12, phường 

Trần Hưng Đạo, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

Trường Đại 

học Thủy 

Lợi 

Kỹ sư-công 

trình thủy 

Thiết kế xây dựng công 

trình phục vụ 

NN&PTNT 

II 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT  

II 

40 
Nguyễn 

Đức Mạnh 
31/8/1988 035088005321 

Tô Vĩnh Diện, 

Thanh Châu, Phủ 

Lý, Hà Nam 

Trường Đại 

học Lương 

Thế Vinh 

Kỹ sư - xây 

dựng dân 

dụng và 

công nghiệp 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp 

III 

Thiết kế kết cấu công 

trình (kết cấu dạng nhà, 

cột, trụ, tháp, bể chứa, 

silo) 

III 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

41 
Trần Hồng 

Minh 
6/2/1980 035080010161 

Tổ 8, phường Hai 

Bà Trưng, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

Trường Đại 

học Thủy 

Lợi 

Kỹ sư-công 

trình thủy 

điện 

Thiết kế xây dựng công 

trình phục vụ 

NN&PTNT 

II 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ  

NN&PTNT 

III 

42 
Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn 
17/6/1995 035195007113 

Thi Sơn, Kim 

Bảng, Hà Nam 

Học Viện 

Hậu Cần 

Kỹ sư-Kỹ 

thuật xây 

dựng 

Quản Lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

Giao thông (đường bộ) 

III 

43 
Tạ Thị Thu 

Nhung 
14/9/1982 035182004692 

Tổ 12, phường 

Trần Hưng Đạo, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

Trường Đại 

học Thủy 

Lợi 

Kỹ sư-kỹ 

thuật Tài 

nguyên 

nước 

Định giá xây dựng II 

44 
Đinh Hồng 

Phong 
4/1/1986 037086005686 

Tỏ 7, phường Trần 

Hưng Đạo, thành 

phố Phủ Lý 

Trường Đại 

học Lương 

Thế Vinh 

Kỹ sư - xây 

dựng dân 

dụng và 

công nghiệp 

Định giá Xây dựng II 

Thiết kế cấp, thoát nước 

công trình   
III 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

45 
Nghiêm 

Văn Phong 
14/7/1984 035084001821 

Thôn Ba, xã Thanh 

Phong, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh 

Hà Nam 

Trường đại 

học xây 

dựng 

Kỹ sư - Kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng  công trình dân 

dụng-công nghiệp 

III 

Thiết kế kết cấu công 

trình (kết cấu dạng nhà, 

cột, trụ, tháp, bể chứa, 

silo) 

III 

46 
Ngô Văn 

Phong 
3/3/1982 035082012386 

Tổ 2 , phường 

Quang Trung, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

Trường đại 

học xây 

dựng 

Kỹ sư-Xây 

dựng công 

trình 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng  công trình dân 

dụng - công nghiệp; 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông  (đường bộ) 

III 

47 
Lại Văn 

Phong 
10/12/1984 035084005756 

Xóm 4, Liêm 

Chung, TP Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

Trường Đại 

học Thủy 

Lọi 

Kỹ sư-kỹ 

thuật Tài 

nguyên 

nước 

Thiết kế xây dựng công 

trình Phục vụ 

NN&PTNT 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Phục vụ 

NN&PTNT 

III 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực sát hạch Hạng  

48 
Nguyễn 

Lâm Phong 
 05/6/1984 035084000894 

Yên bắc, Duy Tiên, 

Hà Nam 

Trường Đại 

học Kiến 

trúc hà Nội 

Kỹ Sư-Xây 

dựng dân 

dụng và 

công nghiệp 

Định giá Xây dựng II 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ) 

III 

49 
Nguyễn Văn 

Phước 
20/10/1987 036087021930' 

Xóm 5 thôn Lý 

Nhân, xã Nghĩa 

Sơn, huyện Nghĩa 

Hưng, tỉnh Nam 

Định 

Trường Đại 

học thủy lợi 

Kỹ sư-công 

trình thủy 

lợi 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phụ vụ 

Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn; 

II 

50 
Dương Văn 

Quang 
6/9/1983 035083011909 

Thôn 3 Mai Xá, thị 

trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

Trường Đại 

học Xây 

dựng 

Kỹ sư xây 

dựng thủy 

lợi-thủy 

điện 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình HTKT 

(trừ công trình xử lý 

chất thải rắn); 

III 

51 
Phan Hồng 

Quyến 
21/3/1989 035089004438 

Thôn Vị Thượng, 

Trung Lương, 

huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

Trường Đại 

hoc thủy lợi 

Kỹ sư-Kinh 

tế tài 

nguyên 

thiên nhiên 

Định giá Xây dựng II 

52 
Trần Xuân 

Quyết 
29/4/1985 036085027029 

Thôn 1, xã Phù 

Vân, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Đại học mỏ 

địa chất 

Kỹ sư - 

Khai thác 

mỏ 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân 

dụng-công nghiệp 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng-công nghiệp; 

II 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

53 
Trần Hải 

Sâm 
7/5/1977 036077010525 

Tổ 1, phường Trần 

Hưng Đạo, Phủ Lý, 

Hà Nam 

Đại học mỏ-

địa chất 

Kỹ sư-Địa 

chất thủy 

văn-địa chất 

công trình 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng-công nghiệp 

III 

Khảo sát địa chất công 

trình 
II 

54 
Nguyễn Văn 

Sáng 
4/7/1981 035081015919 

Thôn Khoái, xã 

Liêm Sơn, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh 

Hà Nam 

Trường Đại 

học mỏ địa 

chất 

Kỹ sư-kỹ 

thuật trắc 

địa - bản đồ 

Khảo sát địa hình II 

55 
Đinh Quốc 

Sính 
10/4/1966 036066001464 

Số 41, ngõ 141, 

đường Trường 

Định, phường 

Trương Định, Quận 

Hai Bà Trưng Hà 

Nội 

Trường Đại 

học Thủy 

Lợi 

Kỹ sư-công 

trình thủy 

lợi 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT (thủy lợi) 

III 

56 
Trần Huy 

Sơn 
31/10/1986 036086000959 

2/10/29 Nguyễn 

Tri Phương, thành 

phố Nam Định, 

Nam Định 

Trường Đại 

học thủy lợi 

Kỹ sư - kỹ 

thuật tài 

nguyên 

nước 

Thiết kế  xây dựng công 

trình phục vụ 

NN&PTNT 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT; 

III 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

57 
Nguyễn Cao 

Sơn 
8/5/1980 035080010216 

Tổ dân phố Lã, thị 

trấn Tân Thanh, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

Trường Đại 

học Xây 

dựng Hà 

Nội 

Kỹ sư - Xây 

dựng công 

trình trên 

sông-nhà 

máy thủy 

điện 

Thiết kế kết cấu công 

trình (kết cấu dạng nhà, 

cột, trụ, tháp, bể chứa, 

silo) 

II 

Thiết kế xây dựng công 

trình HTKT (cấp, thoát 

nước) 

III 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông (đường 

bộ); 

III 

Định giá xây dựng; III 

Giám sát công tác xây 

dựng  công trình dân 

dụng-công nghiệp; 

II 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình HTKT 

(cấp thoát nước) 

III 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

58 
Nguyễn Văn 

Thắng 
12/5/1989 035089004338 

Thôn Phú Ngòi, xã 

Tiên Hiệp, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

Trường Đại 

học Kiến 

trúc Hà Nội 

Kỹ sư-Kỹ 

thuật hạ 

tầng đô thị 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông (đường 

bộ) 

III 

Thiết kế xây dựng công 

trình HTKT cấp, thoát 

nước 

III 

59 
Phạm Tuấn 

Thành 
11/5/1978 036078013881 

Tổ 3, Hai Bà 

Trưng, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Trường Đại 

học Xây 

dựng 

Kỹ sư-xây 

dựng cảng 

đường thủy 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

giao thông 

II 

60 
Nguyễn Văn 

Thành 
20/1/1994 036094015635 

Giao Hà, Giao 

Thủy, Nam Định 

Trường Đại 

học Xây 

dựng 

Kỹ sư-kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Thiết kế kết cấu công 

trình (kết cấu dạng nhà, 

cột, trụ, tháp, bể chứa, 

silo); 

III 

61 
Phạm Văn 

Thêm 
5/9/1978 035078002882 

Thôn Thanh Nộn 2, 

Thanh Sơn, Kim 

Bảng, Hà Nam 

Trường Đại 

học kiến 

trúc Hà Nội 

Kỹ sư - xây 

dựng dân 

dụng và 

công nghiệp 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp 

II 

62 
Hà Ngọc 

Thiêm 
25/1/1978 036078006640 

Tổ 4, phường Lê 

Hồng Phong, thành 

phố Phủ Lý 

Trường Đại 

học Thủy 

Lợi 

Kỹ sư-công 

trình thủy 

Thiết kế xây dựng công 

trình phục vụ 

NN&PTNT 

II 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT 

II 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

63 
Nguyễn 

Đức Thiệm 
20/11/1978 036078013032 

Xã Nhân Khang, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

Trung Học 

Công 

Nghiệp III 

Trắc địa Khảo sát địa hình III 

64 
Lê Ngọc 

Thiết 
25/11/1980 035080010655 

Tổ dân phố Ninh 

Tảo, thị trấn Tân 

Thanh, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh 

Hà Nam 

Trường Đại 

học Kiến 

trúc Hà Nội 

Kỹ sư-xây 

dựng dân 

dụng  công 

nghiệp 

Thiết kế kết cấu công 

trình (kết cấu dạng nhà, 

cột, trụ, tháp, bể chứa, 

silo) 

II 

Thiết kế xây dựng cấp, 

thoát nước công trình 
II 

Định giá xây dựng; II 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng-công nghiệp và 

HTKT (cấp, thoát nước) 

II 

65 
Nguyễn Lê 

Thông 
23/06/1988 035088008256 

Số 17, tổ 7, Hai Bà 

Trưng, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Trường Đại 

học Giao 

thông Vận 

tải 

Kỹ sư-Kỹ 

thuật xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng  công trình dân 

dụng-Công nghiệp 

&HTKT (cấp thoát 

nước); 

 

III 

Thiết kế kết cấu công 

trình (kết cấu dạng nhà, 

cột, trụ, tháp, bể chứa, 

silo); 

III 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

66 
Đinh thị 

Thư 
6/7/1991 035191012079 

Thôn 3, xã Đinh 

xá, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

Trường Đại 

học thủy lợi 

Kỹ sư - Kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT (thủy lợi) 

III 

67 
Đinh Văn 

Thuận 
28/6/1986 35086000776 

Tiên Nội, Duy 

Tiên, Hà Nam 

Trường Đại 

học Mỏ địa 

chất 

Kỹ sư-kỹ 

thuật trắc 

địa - bản đồ 

Khảo sát địa hình III 

68 
Ngô Quang 

Thùy 
5/7/1981 035081004872 

TDP Thá, phường 

Liêm Chính, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

Trường đại 

học xây 

dựng 

Kỹ sư-xây 

dựng dân 

dụng và 

công nghiệp 

 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ) 

III 

69 
Nghiêm Bá 

Thụy 
1/9/1980 035080002030 

TDP Non , thị trấn 

Tân Thanh, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh 

Hà Nam 

Trường Đại 

học Kiến 

trúc Hà Nội 

Kỹ sư - xây 

dựng dân 

dụng công 

nghiệp 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân 

dụng 

III 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ) 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng  công trình dân 

dụng - công nghiệp 

II 

Định giá xây dựng; II 

Thiết kế kết cấu công 

trình (kết cấu dạng nhà, 

cột, trụ, tháp, bể chứa, 

silo)  

II 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

70 
Nguyễn Văn 

Tiến 
3/4/1997 035097009457 

Tấn Tín Vọng, 

Liêm Túc, Thanh 

Liêm, Hà Nam 

Trường Đại 

học Giao 

thông Vận 

tải 

Kỹ sư - kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

giao thông 

III 

71 
Nguyễn Văn 

Tình 
18/4/1982 035082005842 

Xã Liêm Chung, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

Trường Đại 

học thủy lợi 

Kỹ sư-công 

trình thủy 

lợi 

Thiết kế xây dựng công 

trình phục vụ 

NN&PTNT; 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình  phục 

vụ NN&PTNT 

III 

72 
Nguyễn 

Đức Toàn 
20/7/1981 036081021793 

Thôn văn mỹ, xã 

Yên Trung, huyện 

Ý Yến, tỉnh Nam 

Định 

Trường Đại 

học Kiến 

trúc Hà Nội 

Kỹ sư - xây 

dựng dân 

dụng và 

công nghiệp 

Thiết kế kết cấu công 

trình (kết cấu dạng nhà, 

cột, trụ, tháp, bể chứa, 

silo); 

III 

73 
Lê Văn 

Trúc 
21/04/1994 035094002500 

TDP Bùi, phường 

Yên Bắc, thị xã 

Duy Tiên 

Trường Đại 

học giao 

thông vận 

tải 

kỹ sư-kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông (đường 

bộ); 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng công  trình giao 

thông (đường bộ); 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng-công nghiệp; 

III 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

74 
Trần Đức 

Trung 
14/2/1994 035094006546 

Tổ 9, Minh Khai, 

Phủ Lý, Hà Nam 

Trường Đại 

học công 

nghệ giao 

thông vận 

tải 

Kỹ sư-công 

nghệ kỹ 

thuật giao 

thông 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường 

bộ 

III 

75 
Nguyễn 

Việt Trung 
19/2/1980 03508006124 

Tổ 2 phường Lê 

Hồng Phong, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

Trường Đại 

học xây 

dựng 

Kỹ sư-môi 

trường 

nước-cấp 

thoát nước 

 Thiết kế cấp thoát nước 

công trình; 
II 

Thiết kế xây dựng công 

trình HTKT (cấp, thoát 

nước); 

II 

Định giá xây dựng III 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình HTKT 

(cấp, thoát nước) 

II 

76 
Nguyễn Văn 

Trường 
17/12/1982 035082013529 

Thị trấn Tân 

Thanh, Thanh 

Liêm, Hà Nam 

Trường Đại 

học Kiến 

trúc Hà Nội 

Kỹ sư-xây 

dựng dân 

dụng và 

công nghiệp 

Định giá Xây dựng; II 

Thiết kế cấp, thoát nước 

công trình 
III 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình dân dụng và 

công nghiệp 

III 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực sát hạch Hạng  

77 
Lại Xuân 

Trường 
3/3/1983 035083004841 

Thôn Thanh Hòa, 

xã Đồn xá , huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam 

Trường Đại 

học mỏ địa 

chất 

Kỹ sư-địa 

chất công 

trình-địa kỹ 

thuật 

Khảo sát địa chất III 

Khảo sát địa hình III 

78 
Đào Văn 

Trưởng 
5/3/1993 035093000662 

Mã Não, Ngọc 

Sơn, Kim Bảng, Hà 

Nam 

Trường Đại 

học thủy lợi 

kỹ sư-kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Định giá xây dựng III 

79 
Dương Văn 

Tú 
31/10/1962 035062011706 

Thôn Dương 

Cương, xã Đại 

Cương, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 

Học Viện 

kỹ thuật 

quân sự 

Kỹ sư-Cầu 

đường, sân 

bay 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

II 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông 

II 

80 
Nguyễn 

Thanh Tuân 
18/4/1989 035089012515 

Thôn Mạc, xã Tiên 

Tân, Thành Phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Trường Cao 

đẳng Xây 

dựng số 1 

Cử nhân-

công nghệ 

kỹ thuật 

công trình 

xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân 

dụng  

III 

81 
Nguyễn Văn 

Tuấn 
1/1/1986 038086010943 

Duyên Thái, 

Thường Tín, Hà 

Nội 

Trường Sỹ 

Quan công 

Binh 

Cử nhân-

xây dựng 

cầu đường 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ) 

III 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực sát hạch Hạng  

82 
Lê Văn 

Tuấn  
16/2/1984 35084005532 

Tổ 2, Thanh 

Tuyền, thành phố 

Phủ Lý 

Trường Đại 

học xây 

dựng 

Kỹ sư-xây 

dựng dân 

dụng và 

công nghiệp 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân 

dụng và HTKT 

 

III 

Định giá xây dựng III 

83 
Đinh Quang 

Tuấn 
16/8/1994 035094000337 

Thôn Nham Tràng, 

xã Thanh Tân, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

Trường Đại 

học Giao 

thông Vận 

tải 

Kỹ sư-Kỹ 

thuật Xây 

dựng 

 

Thiết kế kết cấu công 

trình (kết cấu dạng nhà, 

cột, trụ) 

 

III 

 

84 
Phạm Anh 

Tuấn 
28/4/1976 035076009872 

Thôn đại Cầu, xã 

Tiên Tân, thành 

phố Phủ Lý 

Trường Đại 

học Thủy 

Lợi 

Kỹ sư-công 

trình thủy 

Thiết kế xây dựng công 

trình phục vụ 

NN&PTNT 

II 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình  phục 

vụ NN&PTNT   

II 

85 
Đỗ Huy 

Tuấn 
29/8/1982 034082001320 

Tổ 12, Trần Hưng 

Đạo, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Trường Đại 

học Giao 

thông Vận 

tải 

Kỹ sư-Xây 

dựng cầu 

đường bộ 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ); 

II 

86 
Lê Trung 

Tuyến 
14/5/1988 035088010995 

Ngô Gia Khảm, 

Châu Sơn, Phủ Lý, 

Hà Nam 

Trường Cao 

đẳng Xây 

dựng số 1 

Cử nhân-

Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng 

III 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

87 
Đỗ Tiến 

Văn 
7/4/1973 035073000939 

Tổ 4, Phường Trần 

hưng đạo, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

Trường Đại 

học  Xây 

dựng 

Kỹ sư - xây 

dựng dân 

dụng và 

công nghiệp 

Thiết kế kết cấu công 

trình (kết cấu dạng nhà, 

cột, trụ, tháp, bể chứa, 

silo) 

III 

88 
Nguyễn 

Công Văn 
10/8/1987 035087012848 

Xã Nhân Khang, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

Trường Đại 

học mỏ địa 

chất Hà Nội 

Kỹ sư -  địa 

chất thủy 

văn-Địa 

chất công 

trình 

Khảo sát địa chất công 

trình 
II 

89 
Đỗ Văn 

Vinh 
12/3/1982 035082000514 

Tổ dân phố Non, 

thị trấn Tân Thanh, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

Trường Đại 

học Xây 

dựng 

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và 

công nghiệp 

Thiết kế kết cấu công 

trình (kết cấu dạng nhà, 

cột, trụ, tháp, bể chứa, 

silo); 

 

 II 

Định giá Xây dựng III 

Giám sát công tác thi 

công công trình dân 

dụng-công 

nghiệp&HTKT 

II 

Giám sát công tác xây 

dựng  công trình giao 

thông (đường bộ); 

III 

90 
Đào Quang 

Vui 
18/11/1986 034086006606 

Thôn Đồng Phú, xã 

Độc Lập huyện 

Hưng Hà, tỉnh Thái 

Bình 

Trường Đại 

học thủy lợi 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT 

II 



STT Họ và Tên Ngày sinh CMTND/CCCD 
Địa chỉ thường 

trú  

Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực cấp Hạng  

91 
Vũ Hồng 

Vương 
16/7/1984 036084001647 

Liên Bảo, Vụ Bản, 

Nam Định 

Trường Đại 

học Lương 

Thế Vinh 

Kỹ sư-kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng-công nghiệp và 

HTKT (Cấp, thoát 

nước): 

III 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ) 

III 
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